
Thứ Ngày Môn thi
 Thời 

gian 
Lớp Phòng Ghi chú

K13QTKS, K14HV1, 

K15HV3, K15KT, 

K15MM

A1.2

K15AV1, K15HV1, 

K15QTKS

K15DG2

K15AV2, K15CNTT, 

K15HV2
C2.3

K12QT, K15DG1, 

K15HQ, K15NV1, 

K15NV2

HTA

K15QT1, K15QT2, 

K15QT3
A6.4

Lớp 9+4 A4.4

07g45 K15CNTT (Nhóm 1) Stt 1 - 21

09g30 K15CNTT (Nhóm 2) Stt 22 - 42

Nguyên vật liệu - CN May 07g45 K15MM1 A4.4 

Đọc 1 K15HQ A4.4 

K15NV1

K15NV2

K15KT1, K15QTKS A1.2

K15QT1, K15QT2, 

K15QT3
A6.4

K14AV1, K15AV1 A4.4 Vấn đáp

K13AV2, K15AV2 A4.5 Vấn đáp

K13AV2, K15AV2, 

K15CNTT, K15DG2
HTB

K15DG1, K15KT1 A6.4

K15MM1, K15NV1, 

K15NV2
A1.2

K15QTKS HTA

K14HV2, K15AV1, 

K15AV2, K15HQ, 

K15HV1, K15HV2

A1.2

K15HV3, K15QT3 HTB

K15QT1 A6.4

K15QT2 HTA

HTB

07g45Quản trị hành chính văn phòng09/12/2019Thứ Hai

Thứ Ba 10/12/2019
HTB 

09g30

Ngữ âm 1

Kỹ năng giao tiếp trong kinh 

doanh

13g30

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2019 - 2020 (ĐỢT 5)

KHÓA 15

Kỹ thuật lập trình A5.4, A5.5 

Hán tự 1

07g45

Pháp luật đại cương

09g30

11/12/2019Thứ Tư
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Thứ Ngày Môn thi
 Thời 

gian 
Lớp Phòng Ghi chú

K12QT, K15KT1 A1.2

K15QT1 HTB

K15QT2 A6.4

K15QT3 A4.4

07g45 K15CNTT (Nhóm 1) Stt 1 - 21

09g30 K15CNTT (Nhóm 2) Stt 22 - 42

K12GD1, K15DG1 A1.2

K15DG2 A4.4

Tổng quan du lịch và khách sạn K15QTKS A1.2 

K15NV1 A4.5

K15NV2 A4.4 

Ngữ pháp 1 K15AV1, K15AV2 HTB

K15HV1 A1.2

K15HV2 A4.4 

K15HV3 A4.5 

K13QTKS, K13KT, 

K12QTKS, K15KT1
A6.4

K15QT1 HTB

K13QTKS, K15QT2 A1.2

K15QT3 A4.4

K15QTKS HTA

Viết 1 K15HQ A4.1

Toán cao cấp K15CNTT A6.4 

K15NV1 A4.5

K15NV2 A4.4 

Viết 1 K15AV1, K15AV2 HTB 

K15HQ A4.3 Vấn đáp

K15AV1 A6.3 Vấn đáp

K15AV2 A6.4 Vấn đáp

K15NV1 A4.4 Vấn đáp

K15NV2 A4.1 Vấn đáp

K12QTKS, K15KT HTB

K15QTKS A1.2

K15QT1 A6.2  

K15QT2 A6.4

K15QT3 HTA

K15NV1 A4.5 Vấn đáp

K15NV2 A4.4 Vấn đáp

Lý thuyết tài chính tiền tệ 07g45

12/12/2019
Thứ 

Năm

A1.1Kiến trúc máy tính

13g30

09g30Nguyên vật liệu - CN Giày

Đọc 1

13g30Viết 1

Nghe 1 07g45

Quản trị học
09g30

Thứ Sáu 13/12/2019

Thứ Hai

17/12/2019Thứ Ba

16/12/2019

Ngữ âm 1 07g45

07g45Nói 1

Marketing căn bản 13g30
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Thứ Ngày Môn thi
 Thời 

gian 
Lớp Phòng Ghi chú

K15HQ A6.2 

K15AV1 A1.2

K15AV2 A4.1

K15NV1 A4.4  

K15NV2 A4.5  

K14DG1, K15DG1 A1.2

K15MM1 A6.2

K15DG2 A4.4

K15CNTT A6.4 

K15KT1 HTB 

K14QT, K14KT, 

K15QT1
HTB

K15QT2 A6.4

K15QT3 A6.2

K15QTKS A1.2

Đọc 1 K15AV1, K15AV2 A6.4

K15HV1 A1.2 

K15HV2 A4.5  

K15HV3 A4.4  

K15HV1 A4.5 Vấn đáp

K15HV2 A4.4 Vấn đáp

K15HV3 A4.1 Vấn đáp

Ghi chú: 

- Sinh viên (SV) phải hoàn thành đánh giá môn học trước ngày thi;

- SV đem theo Thẻ Sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân mới được dự thi;

- SV bắt buộc mặc đồng phục khi đi thi vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu;

- SV có mặt trước giờ thi 15 phút (ít nhất) để làm thủ tục trước khi thi.

Trân trọng./.

Thứ Tư 18/12/2019 Nghe 1

09g30

07g45

19/12/2019
Thứ 

Năm

13g30

20/12/2019 Nói 1 07g45Thứ Sáu

Đọc – Viết 1

07g45

09g30

Tiếng Anh A1
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